
LỚP: Liên thông Trung cấp - Đại học Xây dựng (K16.XD.T1.01) KHÓA HỌC: 2021 - 2024

NGÀNH: Công nghệ kỹ thuật xây dựng KHOA: Kỹ thuật công nghệ

Vật liệu 
xây dựng

Thủy lực

Lịch sử 
Đảng Cộng 

sản Viêt 
Nam

Tiếng 
Anh giao 
tiếp với 

người bản 
ngữ 2

Toán 
ứng 
dụng

Tư 
tưởng 

Hồ Chí 
Minh

Vật lí 
ứng dụng

Vẽ kỹ 
thuật cơ 

bản

2 2 2 3 3 2 2 1

MÃ SV

1 K16.XD.T1.001 Tân Thị Mỹ Hà 16/01/1985 9.1 7.3 6.1 7.0 7.6 7.9 8.5 8.5 7.65 0 Khá

3 K16.XD.T1.003 Trần Tuấn Minh 28/10/1986 7.7 7.2 7.0 6.0 7.6 7.0 8.5 8.3 7.29 0 Khá

4 K16.XD.T1.004 Trần Văn Phố 9/8/1988 8.0 6.9 7.0 3.6 7.6 6.7 8.8 7 6.79 1 Trung bình

6 K16.XD.T1.006 Nguyễn Hữu Thiện 01/04/1989 5.9 6.8 7.0 5.3 7.2 7.0 7.6 7.5 6.68 0 Trung bình

Nguyễn Thị Ngọc Hoa Nguyễn Văn Công Mai Hữu Tố TS. Nguyễn Viết Dũng

SỐ TC

HỌ VÀ TÊN HỌC KỲ I 2020 - 2021

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHÓ HIỆU TRƯỞNG
NGƯỜI LẬP K. KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ PHÒNG ĐÀO TẠO & QLSV KT. HIỆU TRƯỞNG

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUANG TRUNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 - 2022

TT
MÔN HỌC

Ngày sinh
Điểm 
TBC 

học tập

Số HP 
còn nợ Kết quả
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